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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH NHÓM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ ĐỊA BÀN PHẢI THỰC HIỆN PHONG TỎA, THIẾT LẬP VÙNG CÁCH LY Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;
Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;
Căn cứ công văn số 12373/BTC-TCT ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15;
Căn cứ các Thông báo trong năm 2021 của Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19 trong đó có nội dung dừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1979/TTr-SYT ngày 04/11/2021 và đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1881/TTr-CTDBI ngày 09/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19; địa bàn phải thực hiện phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên năm 2021 (Có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban ngành chức năng có liên quan căn cứ Điều 1 Quyết định này để chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn, các Chi cục Thuế thực hiện việc miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- L/đ UBND tỉnh
- Cục Thuế; Sở Y Tế;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT
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DANH SÁCH
NHÓM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ DANH SÁCH ĐỊA BÀN PHẢI THỰC HIỆN PHONG TỎA, THIẾT LẬP VÙNG CÁCH LY Y TẾ , ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 - NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh)
	Số TT
	Ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Nơi ban hành
	Trích yếu văn bản
	Nội dung văn bản liên quan đến hoạt động SXKD

	1
	350/UBND-KGVX
	02/05/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh
	- Phong tỏa toàn bộ Bản cang, xã Nà Tấu, bản Nà Nhạn 2 TP Điện Biên Phủ
- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu ...

	2
	1259/UBND-KGVX
	05/02/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v triển khai thực hiện thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/04/2021 của VP Chính phủ và công điện số 583/CĐ-BYT ngày 2/5/2021 của bộ Y tế
	- Dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, quán game) trên địa bàn tỉnh từ 18h00 ngày 02/05/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo

	3
	1310/UBND-KGVX
	05/07/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh
	- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, yoga, erobic... cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục được hoạt động của UBND Tỉnh, các cơ sở du lịch, tham quan được phép mở cửa nhưng phải đảm bảo yêu cầu 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
- Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng) các hoạt động giải khát (bao gồm cafe, trà đá, trà chanh,..), yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, người bán hàng chỉ được bán trong nhà, trong ki ốt bảo đảm khoảng cách tiểu thiểu 1m giữa người với người, 2m giữa bàn với bàn. Nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện cam kết phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y Tế như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

	4
	1351/UBND-KGVX
	05/12/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
	Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các dịch vụ karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, yoga, erobic...

	5
	1443/UBND-KGVX
	19/05/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh
	Thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như dịch vụ karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, yoga, erobic... và các dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng) các hoạt động giải khát (bao gồm cafe, trà đá, trà chanh, trà sữa...) cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của UBND tỉnh.

	6
	1680/UBND-KGVX
	06/04/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh
	- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, như: dịch vụ karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, yoga, erobic... cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của UBND tỉnh, các cơ sở du lịch, tham quan được phép mở cửa nhưng phải đảm bảo yêu cầu 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19.
- Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng) các hoạt động giải khát (bao gồm cafe, trà đá, trà chanh,..), yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, người bán hàng chỉ được bán trong nhà, trong ki ốt bảo đảm khoảng cách tiểu thiểu 1m giữa người với người, 2m giữa bàn với bàn. Nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện cam kết phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y Tế như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

	7
	1800/UBND-KGVX
	15/06/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn Tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại.
	Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các dịch vụ karaoke, mát xa, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán Internet, game, rạp chiếu phim, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động của UBND Tỉnh.

	8
	178/QĐ-UBND
	02/08/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thành phố Điện Biên Phủ
	Bản Nà Nhạn 1, 2; xã Nà Nhạn; TP Điện Biên Phủ (Từ 0h00' ngày 05/02/2021 đến 12h00' ngày 25/02/2021)

	9
	690/QĐ-UBND
	05/11/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại Đội 6, xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
	Đội 6 xã thanh Xương, huyện Điện Biên (Từ 19h00' ngày 09/5/2021 đến 19h00' ngày 30/5/2021)

	10
	726/QĐ-UBND
	15/05/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại Xã Si Pa Phin, Huyện Nậm Pồ
	Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ (Từ 0h00' ngày 15/5/2021 đến 0h00' ngày 5/6/2021)

	11
	770/QĐ-UBND
	21/05/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại Bản Tâu 3, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
	Bản Tâu 3, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên (Từ 20h00' ngày 19/5/2021 đến 20h00' ngày 09/6/2021)

	12
	769/QĐ-UBND
	21/5/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thuộc tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ
	Tổ dân phố 05, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ (Từ 12h00' ngày 16/5/2021)

	13
	785/QĐ-UBND
	25/5/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại Bản Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, Tx. Mường Lay
	Bản Ho luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (Từ 12h00' ngày 20/5/2021 đến 12h00' ngày 09/6/2021)

	14
	2007/QĐ-UBND
	11/05/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế tại Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên
	Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên (Từ 20h00' ngày 02/11/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế theo quy định)

	15
	2023/QĐ-UBND
	11/08/2021
	UBND tỉnh Điện Biên
	Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
	Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, Bnar Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên (Từ 22h00' ngày 03/11/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế theo quy định) 
Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên (Từ 12h00' ngày 04/11/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế theo quy định)


 
